
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số:         /QĐ-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng 

cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục ngày 10/12/2025; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông được sửa 

đổi, bổ sung theo Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021, Thông tư số 

13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 và Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 41/2026/TT-BGDĐT ngày 18/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm 

định tài liệu giáo dục địa phương; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4687/TTr-SGDĐT 

ngày 29/7/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải 

Phòng cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng 

thực hiện theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các ngành, 

đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, PCT Vũ Tiến Phụng; 

- CPVP UBND thành phố; 

- Phòng NV&KTGS; 

- Lưu: VT, Đ.H.Hưng. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Phụng 

 

 



2 

DANH SÁCH 

Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng 

Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Nhiệm vụ  

1 Lương Văn Việt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Tổng chủ biên 

2 Vũ Trí Quang Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Chủ biên 

3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng 

Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo 

dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng 

Tác giả 

4 Hoàng Thúc Long 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo 

dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng 

Tác giả 

5 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên 

Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo 

dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng 

Thư ký, 

Tác giả 

6 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên 

Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo 

dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng 

Tác giả 

7 Trần Thọ Xương 
Phó Trưởng 

phòng 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Trường phổ thông Công nghệ 

giáo dục (NXB Giáo dục Việt Nam) 

Tác giả 

8 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
Giảng viên 

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Tác giả 

9 Hoàng Quốc Dũng Giảng viên 
Khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội, 

Trường Đại học Hải Phòng 
Tác giả 

10 Chu Thị Hằng 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Lê Chân 
Tác giả 

11 
Nguyễn Thị Thanh 

Trà 
Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, phường Hồng Bàng 
Tác giả 

12 Đỗ Thị Huyền Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Chu Văn An, 

Phường Chu Văn An 
Tác giả 

13 Cao Thuý Quỳnh 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường 

Hải Dương 
Tác giả 

14 Phạm Văn Thuận Giáo viên 
Trường Tiểu học Nguyễn Công 

Trứ, Phường Lê Chân 
Tác giả 

15 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên 
Trường Tiểu học Đoàn Tùng, Xã 

Nguyễn Lương Bằng 
Tác giả 

Danh sách có 15 người./. 
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DANH SÁCH 

Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng Lớp 6 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Nhiệm vụ  

1.  Lương Văn Việt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Tổng chủ biên 

2.  Đỗ Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Chủ biên 

3.  Phạm Thị Thu Hà Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

5.  Nguyễn Thị Yên Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

6.  Vũ Thị Quyên Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

7.  Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký, 

Tác giả 

8.  Đồng Hoàng Hưng Chuyên viên 
Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 
Tác giả 

9.  Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên  
Trường Trung học phổ thông Nam 

Sách 2 
Tác giả 

10.  Nguyễn Thị Mai Ly Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

11.  Phạm Thị Diệp Anh 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 

phường Gia Viên 
Tác giả 

12.  Phùng Thị Lan Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

13.  Nguyễn Ngọc Khánh Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

14.  Đỗ Thị Quyên 
Tổ phó 

chuyên môn 

Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 

phường Gia Viên 
Tác giả 

Danh sách có 14 người./. 
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DANH SÁCH 

Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng Lớp 7 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Nhiệm vụ  

1. Lương Văn Việt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Tổng chủ biên 

2.  Đỗ Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Chủ biên 

3.  Phạm Thị Thu Hà Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

5.  Nguyễn Thị Yên Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

6.  Vũ Thị Quyên Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

7.  Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Thư ký, 

Tác giả 

8.  Đồng Hoàng Hưng Chuyên viên 
Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 
Tác giả 

9.  Phùng Thị Xuân  Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Phan Bội 

Châu, xã Tứ Kỳ 
Tác giả 

10.  Nguyễn Thị Mai Ly Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

11.  Phạm Thanh Huyền Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá 

Ngọc, phường An Biên 
Tác giả 

12.  Lê Thị Thanh Xuân 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

13.  
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
Chuyên viên 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

14.  Nguyễn Ngọc Khánh   Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

15.  Phùng Thị Lan Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

16.  Vũ Thị Ánh Tuyết Tổ trưởng 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Kênh Dương, Phường Lê Chân 
Tác giả 

Danh sách có 16 người./. 
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DANH SÁCH 

Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng Lớp 8 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Nhiệm vụ  

1. Lương Văn Việt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Tổng chủ biên 

2.  Đỗ Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Chủ biên 

3.  Phạm Thị Thu Hà Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

5.  Nguyễn Thị Yên Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

6.  Vũ Thị Quyên Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

7.  Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Thư ký, 

Tác giả 

8.  Đồng Hoàng Hưng Chuyên viên 
Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 
Tác giả 

9.  Phùng Thị Xuân  Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Phan Bội 

Châu, xã Tứ Kỳ 
Tác giả 

10.  Nguyễn Thị Mai Ly Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

11.  Phạm Thanh Huyền Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá 

Ngọc, phường An Biên 
Tác giả 

12.  Lê Thị Thanh Xuân 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

13.  
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
Chuyên viên 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

14.  Nguyễn Ngọc Khánh   Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

15.  Phùng Thị Lan Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

16.  Vũ Thị Ánh Tuyết Tổ trưởng 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Kênh Dương, Phường Lê Chân 
Tác giả 

Danh sách có 16 người./. 
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DANH SÁCH 

Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng Lớp 9 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Nhiệm vụ  

1. Lương Văn Việt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Tổng chủ biên 

2.  Đỗ Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Chủ biên 

3.  Phạm Thị Thu Hà Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

5.  Nguyễn Thị Yên Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

6.  Vũ Thị Quyên Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

7.  Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Thư ký, 

Tác giả 

8.  Đồng Hoàng Hưng Chuyên viên 
Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 
Tác giả 

9.  
Nguyễn Thị Bích 

Hường  
Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Lê 

Quý Đôn 
Tác giả 

10.  Lê Thị Thanh Xuân 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

11.  
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
Chuyên viên 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

12.  Nguyễn Ngọc Khánh   Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

13.  Nguyễn Thị Linh Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

14.  Doãn Trường Nhung Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thái Phiên Tác giả 

Danh sách có 14 người./. 
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DANH SÁCH 

Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng Lớp 10 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Nhiệm vụ  

1. Lương Văn Việt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Tổng chủ biên 

2.  Đỗ Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Chủ biên 

3.  Phạm Thị Thu Hà Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Đồng chủ biên 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Đồng chủ biên 

5.  
Nguyễn Thị Yên Chuyên viên 

Phòng Kế hoạch Tài chính, 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

6.  
Vũ Thị Quyên Chuyên viên 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

7.  Nguyễn Thanh Thuỷ Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Thư ký, 

Tác giả 

8.  Đồng Hoàng Hưng Chuyên viên 
Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 
Tác giả 

9.  Phạm Thị Hương Xuân  Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Trung học phổ thông Trần 

Nguyên Hãn 

Tác giả 

10.  Nguyễn Ngọc Khánh   Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Tác giả 

11.  Nguyễn Thị Mai Ly Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Tác giả 

12.  Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Quốc Tuấn 

Tác giả 

13.  Phùng Thị Lan Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Tác giả 

14.  Lê Thị Thanh Hoàn Giáo viên Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy Tác giả 

15.  Lý Văn Công Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

 

Danh sách có 15 người./. 

 

 

 

 

 



8 

DANH SÁCH 

Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng Lớp 11 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Nhiệm vụ  

1. Lương Văn Việt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Tổng chủ biên 

2.  Đỗ Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Chủ biên 

3.  Phạm Thị Thu Hà Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

Đồng chủ biên 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

Đồng chủ biên 

5.  
Nguyễn Thị Yên Chuyên viên 

Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

6.  
Vũ Thị Quyên Chuyên viên 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

7.  Nguyễn Thanh Thuỷ Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

Thư ký, 

Tác giả 

8.  Đồng Hoàng Hưng Chuyên viên 
Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 
Tác giả 

9.  Nguyễn Thu Quyên Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Trãi 

Tác giả 

10.  Lê Thị Thanh Xuân Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

Tác giả 

11.  Nguyễn Thị Trang 

Nhung 

Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

Tác giả 

12.  Nguyễn Ngọc Khánh   Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Tác giả 

13.  Quách Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Trần Phú 

Tác giả 

14.  Nguyễn Thị Linh Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

Tác giả 

Danh sách có 14 người./. 
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DANH SÁCH 

Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng Lớp 12 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Nhiệm vụ  

1. Lương Văn Việt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Tổng chủ biên 

2.  Đỗ Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Chủ biên 

3.  Phạm Thị Thu Hà Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Đồng chủ biên 

5.  Nguyễn Thị Yên Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

6.  Vũ Thị Quyên Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Thư ký 

7.  Nguyễn Thanh Thuỷ Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 

Thư ký, 

Tác giả 

8.  Đồng Hoàng Hưng Chuyên viên 
Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 
Tác giả 

9.  Nguyễn Ngọc Khánh   Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

10.  Nguyễn Thị Mai Ly Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

11.  Quách Thu Thủy Giáo viên 
Trường Trung học phổ thông 

chuyên Trần Phú 
Tác giả 

12.  Nguyễn Thị Là 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường Trung học phổ thông An Lão Tác giả 

13.  Nguyễn Thị Linh Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng 
Tác giả 

Danh sách có 13 người./. 
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